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VÕĨ KHOA HỌC MÓI,
Í ) ( ) I

NHĩỀU QUAN NIỆM TRIẾT THAN

Nhũng phát minh ô thế kỷ XVI-XVII về thiên vàn cùa Co- 
pemìc, Kepler, Galilei, và ă thế kỳ XIX về sinh vật học cùa 
Lamarck, Danvin dã làm chao đảo niềm tin thiếu sáng suốt 
cùa bao kẻ và khôi dáu cho một cuộc ly thân kéo dài dáng 
buồn cùa Kytô-giáo vói khoa học. Cũng chl vì cách hiểu Kinh 
Thánh quá "n^Tĩa den" xnn kia, kèm vói sn chai cúng trong 
thái dô bảo thù, thiếu còi má và mềm dẻo trong cách nhìn thế 
giói và cuộc sốhg.

Tìl máy thập kỳ nay, khoa học lại buóc vào kỳ nguyên cùa 
nhũng phát hiện hoàn toàn mói, chúng làm chao đáo chính 
nhũng xác tín khoa học cùa mói đây thôi. Nhung cùng lúc, Tòa 
thánh cùng có nhũng con dau đầu vói bao văíh dề dạt ra cho 
luân lý, cho phẩm giá con ngubi. Có nhũng vấn đề tháy rõ, 
nhu tác biếh (manipulation) con ngubi, nhung chìm sâu phía 
duói còn bao vấh dề khác liên quan dếh nhũng quan niệm xun

* T&c giá !à học giá chụyèn n ^ è n  cíâj các lu&ng tu tu&ng Phuang Bòng, đã 
tb ig  làm giáo sU tnát Ấn, và là ngụyèn dìù bút tạp chí H777/ dă
nhi&! lán giói th i^  các Mủ viát của tác gìà, nhu bài "Một ngụyèn tác tu thăm Con 
đUmg nu&c" g6 11 (1994) 65-88, hoẠc thièn kháo kẠn "H&í nhập v&n hóa và táng 
tâm hê VN" ab 16 (1996) 43-110.
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cũ cùa chúng ta vé không gian và thái gian, về vật cháft và bản 
th^, cùng nhLí về sn liên đói cùa chúng vói vĩnh cùu, vói các 
máu nhiệm dạo, vói Thiên Chúa, v.v... Không nhũng đúc tin có 
th^ bị thủf thách, mà còn bị thù thách chính niềm tin vào khoa 
học, vào tuung lai cùa nhân loẹd chúng ta.

QMon vc con cò TAícn CAtío

Mâít niềm tin vào khoa học ù? Chl mói đáy thôi, ngùbi ta 
tuòng nhtí khoa học dang thế chõ Thiên Chúa biếh đổi tăít 
cá và má ra truóc mát chúng ta viễn ánh huy hoàng về một 
thiên đubng tại th^. Th^ nhung ròi vào thâp niên 70, dãíu hiệu 
vé sụ cạn kiệt không xa của nguồn năng luọng lông khiếh 
khoa học phái giật mình khụng lại. đó, việc phát hiện táng 
ozone bị thùng và trái đăít nóng dán do sán xuăít dồn dập và 
bltt băi khiếh phái dạt cháín hôi trên sụ toàn năng cùa chúng 
ta. Chiếc đũa thần khoa học hình nhu dang trò thánh dũa quỳ 
đá ta tiêu diệt chính mình mà không hay biết

Không chl tiêu diệt nùnh d chỗ lá sinh vát, con ngubi có thể 
tiêu diệt mình ò chõ là ngubi nOă. Vói khoa Di truyền học mói, 
ngubi ta đang hoàn thiện bán dò gen và xác đinh tính năng 
mỗi gen, nhá đó cái thiện và biĂi dăi các gi^ng loại sình vật. 
Biết đâu rồi cháng đếh luụt giốhg ngubi chúng ta? Thù hình 
dung nhũng ngân hàng giống (cho ngubi), chuyên ch^ biếh và 
báo quán các phôi thai cung căíip theo đon đăt hàng nhũng 
mău ngubi khóe dánh nhau hay thông minh nghiên cúu. 
Con ngubi không còn là mục dích của mình nũă, nó thành 
công cụ và đồ vật máít rồi!
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n y id ^ d ă v à c b n g
biếh chát nó. Không gian phù ngập sóng thông tin huóng về 
tiêu thụ và lọi lộc dang làm công tác này. Nó muMì nhào n ^  
cùng một mâu ngubi mà vói họ, ông Tròi là cái bụng và xe đLÊL 
lá nhũng bán năng hạ dáng. Má một kiáu ngubi nhtí thế liêu 
có còn lá ngùbi hay không ?

Khoa học chác rồi sè có th^ làm nên cháít liệu bán sinh học 
và sinh học cho các bộ diện tù, nhd đó dễ noì mạng máy tính 
vói óc ngùbi, qua dó sai khiếh con ngùbi hoạc tạo ra thù dây 
chuyền sán xuãít mói vói bộ ba Máy-Máy tính-óc ngnbi-Máy, 
v.v. . .0  hô con ngtííÃ! Khoa sinh thái học hôm nay chd& giái 
quyết duọc gì cho môi trùbng sốhg cùa thân xác, thì nay lại 
đếh IdỌt môi trùbng sốhg cùa tinh thán bị de dọa.

Nếu ý Ihúc giói hạn cùa mình, khoa học tháy cán phái khép 
mình vào một kỳ luật luân lý náo đó, thì chính stí nhìn nhân 
thãít bẹú cùa khoa học cũng dăt ngUỌc lẹd cho ông chũ của nó 
cáu hôi về giá trị cùa cái mà ông ta d ^  vào xUa nay d  ̂ lên 
măt vói ddi. Tôi có ý nóì dếh lý trí vói nhũng khá năng nó má 
ra cho chúng ta.

Vâng, vào lúc mà Đông phdong còn yêu t^ nhiên dếh nỗi coi 
kỳ thuát là Xáo, thì Tây phdOng vóh diích phát minh và sáng 
tạo, dã phát tri^n nhanh về cá kỹ thuật lân khoa học. Theo 
môt nhà hí tu&ng Tây phdong, thì bôi coi yếu tính cùa Thiên 
Chúa là sh toàn năng, nên muốh thành Thiên Chúa, Tây 
phuong dã cố trd nên toàn năng nhh Ngài. Thế nhung, dể làm 
chi cũng duục, thì cái gì cũng phái biết. Toàn năng và toàn tri 
di dôi vói nhau.
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Tíy rát xa xùa, Hy lạp dã đá cao cái biết lý tính. Học Hy lạp, 
Tây phùOng cũng say mê cái mà tháy mình dâ mê say. Quá 
thế, Hy lạp thán thánh hóa ý tu&ng (idea). Vôi Platon, thì chỗ 
& cùa ý tuông lá Thiên giói co. Không phái ý tuông phát sinh 
tu thụh tẹd, má trái lại, chính ý tu6ng mói cung cáp phán ánh 
cùa mình là hình dạng (eidos) cho vât chát, khián nó thành 
cái gì, duọc biết và hiên hũu. Vôi Platon, ý tuông là dốì 
tuọng chiêm ngu&ng của Trí (Noũs) khi Trí còn á Thiên giói. 
Vói Arìstote, ý tuông là dốì tuọng trụe tri của Trí năng (Intel- 
lect agent). Còn vói Plotin, ý tuòng (=noêton, cái khả tri) vùa 
lá d6ì tuọng trục tri cùa Trí, vUă là một vói Trí, má Trí này lá 
Hupostasis thU hai, hay sụ bát dáu hiện thé tí ti tu Nhát thá 
(En) vốh là Hupostasis thu nhăít, còn u u minh minh, chua 
thánh chi cá. C!ái Trí thán linh nói dó là chi váy? Ý  tuUng, 
cũng duọc gọi là cái khá trì, là dối tuọng trụb tri hay chiêm 
ngu&ng của nó, là một vói chính nó, má ỳ tuông thục ra lá sán 
phẩm của lý trí, nên cái Trí, Noùs hay Logos, cháng qua là lý 
trí duọc thán thánh hóa đó thôi.

Không ai chối căi r^ g , do đề cao Lý trí, ý tuông phá biếh, 
tri thúc khách quan, má Táy phuong dă đua chúng ta vào một 
kỳ nguyên mói, kỳ nguyên cùa khoa học và kỳ thuật nó đổi 
mói tát cá. Th^ giói dă thành th ế  giói thục sụ  của loài ngubi, 
mang đáy dáíu áh của bàn tay con ngubi. Con ngUUi đă "dăt 
tên" cho hết tháy (St. 2:20), nghĩa là làm chù, là dái thay và 
qụyết đinh về cái thế giói dă thành nhà của nó. C!ó diều khoa 
học (cUng vói lý trí) phái nhìn ra giói hạn của mình Khoa học 
không giải qụyết duọc mọi váíh đề cùa cuộc sốhg, cũng nhu cái 
biết lý tính không phái lá đỉnh cao nháft của tri thúc dáu. 
Váng, lý trí không phái lá tát cá tinh thán, do dó cũng không 
phái lá môt vói tinh thán, nhu Descartes, Kant và Hegel 
tuông.
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Trung quốc xdă không đật tinh thần á cái biết khách quan, 
nhnng & một thù trùh giác nội tám nó làm nên không phái 
nhũng triết gia cho bhng nhũng hiền triết (sage). Àn dộ không 
phú nhận giá trị của lý trí, nhrnig họ cho lý trí chl là hạ trí, 
má họ gọi là manas. Trí á chò cao nhát của họ lá buddhi, hay 
tuệ trí. Chính buddhi mói vùọt n6i chiều sâu nội tâm dạt tói 
một thù tri thúb huyền bí không khách quan vì không dốì 
tùỌng, nó gìái thoát chúng ta. Vâng, trí giả phdOng dông 
không thích cái biết nó hùóng ta ra ngoái cho b ^ g  cái biết nó 
làm phong phú bên trong.

cán thiết nhtùig thiếu sót cùa khoa học và tri thúb lý 
tính dòi chúng phái đuọc b6 túc và dung hòa vói nhũng gì sâu 
xa hon. Dáy không chl lá váh dề dăt ra cho cuộc sốhg, mà còn 
là váh dề dăt ra cho suy to triết-thán. Sọ toàn tri (biết mọi 
diều, dễ đuọc hî u nho một Ihd biết khách quan) ho&ng Thiên 
Chúa ra ngoài, và toàn năng (làm đoọc mọi cái) huóng Ngài về 
măt phúb da cùa thế giói, dều không phái là dạc tính cốt yếu 
cùa Thiên Chúa Kytô-giáo. Vâng, Thiên Chúa dúng Kytô-giáo 
không phái lá Thiên Chúa toán tri toàn năng và hoóng ngoại, 
cho t ^ g  Thiên Chúa của dúo Ái và bề sáu Cha-Con-Thán khí! 
Và con đo^mg Đúo má ra không phái là sỌ ngOỌc dòng ý 
tuông dể dạt tói ỳ to&ng cao nhất: Agathon (Hảo thiện), mà lá 
vét rỗng nhc&ìg ý to&ng dó dá thánh bé tho nho cháng biết 
nhá đó Chúa thông đạt cho ta một thd biết hoàn toàn khác, 
thd biết thiên phú cùa dúc tin, mà sỌ phát tri^n tốì đa sè 
thánh huyền kiến (vision) ò dòi này và trỌh tri Thiên Chúa ă 
yếu tính Ngài trong Côi thọ. Con dubng ăy cũng không phải là 
lón lên vói sỌ toàn năng, nhung lá thấp xuốhg, và Chúa sè đọi 
ta & đáy sáu thung lũng. Lẹd nũa, ta chàng cần nguóc mát lên 

tìm Chúa, khi mà ta chl tiếp cán bề sáu cùa Chúa t ^ g
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chùih bê sâu cùa lòng mình.

Nói th^ không có n^ũa là chúng ta phú n h ^  sáng tạo theo 
Àn, do đó không nhìn nhân công lón cùa khoa học-kỹ thuật, 
không nhìn nhận nhũng giá trị thế trần chúng là phán ánh 
măt ngoài của Mỳ-Háo viết hoa. Có dièu nhũng giá trị nói trên 
không thá khép lẹd trên mình mà không máít luôn ý n^iìa. Do 
dó, thìía nhận chúng, ta VÙ& phái có thái dộ bất cán dốì vói 
chúng. Đồng thái, trong khi khai tri^n cái biết lý tính cùa 
mình, ta cũng huóng cáng về một thd biết trám sáu hon.

Đáy cùng lá lúc nên đát lại váh dề, xem đáu mói là biểu 
hiện lón nhút cùa tinh thán, bî u hiện áy có phái là khá năng 
tri thúc cùa chúng ta hay không? Quá là ngùbi Tây trùóc kia 
và th ^  giói hôm nay thubng n ^  nho thế đáy. Lãy tri thúc 

làm niém tọ hào cùa con ngobì, nay chính con ngubi lẹd phái 
nhubng ngôi cho máy vi tính cùng vì th)úf tri thúc xem ra giốhg 
thế. Vâng, trí thông minh cỌC đại cùa kiện toáng cb vua Kas- 
parov đã thua máy Deep Blue!

Hán là anh có th^ báo: Sọ thông minh cùa cái máy, dù là 
cùa siêu máy vì tính trong toong lai, không th^ cùng loẹd cáp 
vói trí thông minh cùa con ngobi doọc. Th^ nhong dòng ý vói 
nhau đoọc về một tiêu chuẩn đá phán biệt nho th^ không phái 
là chuyện dễ dáu. Theo tôi, sỌ phán biệt rõ nhát giũa con ngobi 
vói cái máy và con khl phái tìm á chô khác. Vá nOa, đâu phái 
chl có trí năng mói làm nên tinh thán, nhăíít lá thd trí năng 
ráít khiếm khuyết là lý trí cùa chúng ta.

Nho chúng ta tháy, hễ là vật chất thì không th^ không bị 
diêu khiển to ngoài bôi quy luật, dù đó là quy luật lý hóa hay
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sinh ìý, tám sinh lý. Do đó con bão, con cọp hay robot không 
hề có trách nhiệm vé nhOng phá hoạd của mình. Cá cánh sát 
và Tòa án dáu tháy rõ nho vây. Vâng tác giá thục cùa công 
việc khi áy lá qty luật, là bán năng, lá kè lập trình cho máy vi 
tính co. Cũng vì thế, nám đuọc quy luật, con ngobi có th^ diều 
khi^n tát cá dù nó không mạnh b ^ g  con voi và "sụy nghT 
nhanh nho máy tính.

Să dĩ chl con ngobi mói làm chú doọc sỌ vât, lá vì nó làm 
chú doọc chính mình và hành động cùa mình. Ò chỗ là thán 
xác, con ngobí bị vây bọc bôi cá một má bòng bong nhũng quy 
luật, nhopg không ai dám chác, troóc một bìếh cd nào đó, anh 
nhát dinh sè phán úng ra sao. Bôi lý do rát đon gián, là anh 
có khả năng cO&ng lại súc ép cùa cá quy luật lân bán năng bên 
trong. Hon th^, anh còn có thá noong theo súc dẩy của bản 
năng và qoy luât lái con thuyền buồm cuộc sốhg theo hoóng 
di dă chọn.

Sò dĩ con ngobi là Chù, vì nó bát đáu th chính mình (túc to 
quyết dinh cùa mình), chO không bát dáu to ngoài mình (túc bị 
quyết dinh bôi cái không phái là mình). N ^ a  là con ngoOi 
nám doọc mình lĂng tọ thúc (auto-conscience), táng cân nhác 
suy to; và tĂng tọ định (auto-détermination). Sò dĩ doọc nho 
thế, là vì con ngOOi có riêng môt không gian nội tám, và nó — 
váng, một mình nó — làm chù trong ngôi nhà của mình. 
NgOOí khác có th^ tác động vô dó to ngoài, chO không th^ thay 
thế tôi trong dó. Trong dó, do rối loạn tám thán, tôi có th^ lám 
tôi vói một nguOi khác (lám về bán tính, quen gọi nhân cách), 
nhong tôi văn còn đó, & thế đốl diện vói tất cá nhũog gì không 
phái tôi.

Chính vì nám doọc mình to trong lĂng tọ thúc, nên tôi môi 
bè gập doọc mình (re-ílectere) dá nhìn mình dang tri, hành,
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cám. Tháy đùỌC mình dang tri thúc, tôì cùng tách riêng dnọc ý 
tuông (nhá nó tôi tri thúc) làm việc vói nó, và dây là tu duy, 
suy luận (ré-flexion). Tu duy hay suy luân chính là bè gập 
mình d  ̂l̂ m việc trong nội tám mình vói nhũng ý tuông (hoàn 
toàn trùu tuụng) cùa mình. Chính nhá khá năng suy luận này, 
má tu (ý tuông về) môt thục tại khá giác, tôi có th^ vuụt tói 
nhũng gì siêu giác, nhu thục tại siêu hình, nhũng quy luât và 
nguyên tác vốh táng quát, thám chí nhũng th^ thiêng liêng. 
Và đó lá giái thích cho khá năng khoa học, kỳ thuât, giái thích 
cho văn hóa và văn minh, giái thích cho dăc tính rãít dễ nhận 
tháy cùa con nguhi: dăc tính tiếh bộ và tiếh bộ không ngoi 
n ^ l. Mà nguồn gốc và nén táng là đăc tính Làm chũ nói trên!

Vâng, chl có con ngubi là Chù, là Chú th^ hay Chù vị (le 
sqjet, âtman, túc chính mình). Môt mình nó xUng Tôi và dùng 
tháng lên, đ6ì diên vói tát cá. C!hU máy vi tính, dù nhó nhanh, 
tính chuán và lô dích đếh dâu, cũng vân là công cụ, chl v ^  
hành theo lâp trình cùa con ngubi. Tát cá chl vì, dù xem nhu 
"suy tính," nó không thá gáp mình nhìn vô trong mình duọc: 
nó không có không gian nôi tám! Bôi không có bề sáu nhu th^, 
nên nó chì huóng ra ngoài vá phía "đốì tuọng" là công việc và 
dubng di lá lô dích thôi. Dău sau náy nó có th^ trò nên vạn 
năng, thánh con thú x6ng chuồng mà ông chũ là con ngubi 
không khốhg chế nái nũa, thì nó vân là máy, một cái máy hay 
nhung bâít kham, nhu con ngụa hay và bát kham. Máy diện 
toán lá cái "vỊ tha" (pro-alio, cái hiên hũu Vì cái khác), chl con 
ngubi do bé sáu và tu cách C!hũ mói lá cái vị thán (pro-se, le 
pour-soi) thôi.
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Cháng nhũng vdỌt trên máy vi tính, con ngùhi cũng vùỌt 
hán nhũng sinh vât khác. Stí vùỌt loại này phái chăng chl là 
do tiếh hóa b ^ g  nhũpg buóc nháy vọt? Nghiên cúu 8d phát 
tri^n giái pháu học tìf chùng thấp lên chùng cao, đăc biệt noi 
hệ thốhg gen và khối óc, n ^ ê n  cúu bdóc tiếh njt gọn ăy tìí 
nòng nọc sang cóc, và á một vài dăíu vất còn sót noi bào thai 
con ngobi, khoa học có tạm đù lý do dể nói tá tiên chúng ta là 
khỉ vUỌn. Vâng, ít là về Ihán xác, chúng ta không ngồi lên 
trên thế giói, bôi chúng ta cũng thuộc vá thế giói áy. Và nếu 
nhìn nhân tôi cũng là thân xác (chù xác không chl là chiác áo 
khoác của tôi), thi tôi không th^ coi vạn vật là công cụ suông, 
nhong bạn dồng hành nù&. Vâng, dòng hành trên cùng một 
chuyến táu. E)ồng hành cá trong cuộc 8&ig tẹd thế lăn trong 
hành trình huóng vá Trdi dất mói (x. Rom 8:21; 2P 3:13...). 
Một vũ trụ quan dáy tính sinh thái, phái không?

Cá con dubng tiến hóa, đang đoọc háu hết công nhận, tíy 
Quantum 80 thi^ tói con ngdbi hôm nay, cũng phái làm thay 
dái cách chúng ta quan niêm xO& nay về sáng tạo, về phdong 
thúc sáng tạo cùa Thiên Qìúa.

Theo Kinh Thánh, thì Thiên C!húa dă sáng tạo băng Lbi. 
Phái chăng Lòi đóng vai trò ngụyên nhân tác thành cùa thế 
giói? Phái chăng Thiên Chúa lá Động co dầu (primum movens) 
nho Aristote n ^  và thánh Tôma nghĩ theo?

Thật ra, nếu láiy cái Quantum thô so thòi áy mà dát bên thế 
giói muôn máu hôm nay, át là ta phái ng& ngàng không sao 
hî u n6i, không thá tin ĩ^ g  cái quá lón kìa lại do cái cây tí teo 
náy. Thúf nhăít vì xem ra "không ai cho cái mình không có" 
(Nemo dat quod non habet). Chính khoa học cũng duọc xây 
trên nguyên tác: Mỗi hiện tuọng (quá) phái có nguyên nhân 
tuong xúng co mà. Thd hai, vì dây lá một T iá i hóa về phía...,
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má chl tinh thán mói thụt 8  ̂nhám trùóc, n^Tìa là hành đông 
vì môt mục dích đăt ra. Thúf ba vì, nhtí giáo 8Lf Trịnh xuân 
Thuận quá quy^, ngoại trìf Thiên Chúa (v6h là Tinh thán 
tuyệt đ6ì), không một thiện xạ nào có khá năng bán trúng 
hồng tâm Icm của cái dích đăt xa 15  tỷ năm ánh sáng. Vì chl 
cán lâp trình hay tính sai tí tì á bát CLf dî m nào trên đubng 
dái vô tận áy — vâng, chl cán chút xíu đ6i thay nhtf ò một 
trong nhũng hámg síí (thí dụ hhng 8  ̂tốc độ ánh sáng) — thì 
dã cháng có gì chuyên tiáp, cháng có th^ giái tuyệt vái này 
cùng vói sụí sốhg Ă gioa, vói con ngùbì là cái hồng tám.

Và nhtí thế, 8ụf kỳ diệu cùa nguyên nhân (tác thành) dã 
chụy^n sang cho cái đích: tìf 8^ huáng dích trong thiên nhiên 
dếh 8  ̂nhám đích thán kỳ của một Tinh thán, vật có làm 
gì cũng bị dẩy (hy sau ItAig) má làm, dẩy bôi ngụyên nhân và 
dáy lAng qụy luát má nó không th^ cd&ng. E)ộng vât xem nhh 
th do hon, nhong thọb ra có làm gì nó cũng làm do súh ép cùa 
bán năng cá. Chl con ngubi mói dùng tháng nhìn về phía 
trùóc, nghĩa là làm ^  cũng làm vì một mục đích nhám truóc. 
Vâng, chính vì mục đích có nhà d  ̂ ò, tôi mói tìm ngobi vè 
máu, tìm thọ xây nên, n^ũa là tìm nhOhg trung gian, đăt 
nhũng nguyên nhân (tác thành). Nho thế, mục đích dúng là 
nguyên nhán và ngụyên nhân lón nhát, bôi chính nó tác dộng 
trùóc và manh vào các nguyên nhân trên vốh chl đuọc coi nho 
phoong thế thôi. Có điều con ngobi lá tinh thán khiếm khụy^, 
nên vói mục dích suông, nó không th^ thọc hiện 06c mo cùa 
mình. Nó không thát sỌ sáng tạo. C!hl Thiên Chúa mói tù 
không l^ T T ì ra có, mà cháng cán phoong tiện, trung gian. Mu5h 
có vũ trụ, Ngài có lién n&! muáh. N^ũa là chỉ cán dích nhám 
(mục dích) thôi. Có điéu Ngài dă mu6h dùng trung gian, cho 
không trỌC tiếp làm nên tOog loại môt, nho tác giá Sáng thế 
tho nghĩ.
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Tuy dùng trung gian, tạo nên nhũng nguyên nhân tác 
thánh, nhung: ^Tdiông phái do quán nhiều mà trân tháng, 
chiếh tháng lá do súc mạnh tìf Trdi," Thiên Chúa dã dùng cái 
cháng dáng gì dá làm nên diều vĩ dại. Váng, Thiên Chúa dã 
tạo nên vũ trụ vô cùng lón và muôn màu này chl tu môt Quan­
tum so thủy chua nên dạng nên hình. Thiên Chúa chl dăt vô 
dó một ý muMi, cũng là một dích nhám và môt tiếhg gọi. Tôi 
nói tiếhg gọi, vì vói cái dích mà Ngài làm chù, Ngài chi cán gọi 
ra tu hu vô. Và cũng vì cái dích cuối là con nguUi có ý thúc và 
tụ do, nên Thiên Chúa chU á đó môt lòi đáp (nhán danh tát cá) 
d  ̂hoàn thánh tác phẩm và hoàn tát công việc. N ^iía là dếh 
con nguUì ròi, thì chua phái lá búc họa dã vè xong. Con ngUUi 
có sU mệnh hoàn dìiện nó bámg việc làm và đòi sống của 
mình. Làm và sống theo cái thiên mệnh dă chiêu in thánh 
Tính noi luong tri áy.

Chính do tiếhg gọi và sụ nhám dích toàn năng nói trên, má 
có nhũng buóc nhảy vọt, dể cái cục bé dè ra cái cục lón. Vì cùng 
đè, không phái chl có nguyên nhân tác thành, má truôc hết và 
trên h ^  còn có nguyên nhân mục đích của dáhg mà ỳ muốh là 
nguồn gốc duy nháít cùa thục tẹd. Ý  muốh áy không chỉ có măt 
á lúc khôi dộng, mà trong suốt tìếh trình. Và nhu thế phép lạ 
diễn ra trong suốt tiáo trình, khi mà á môi buóc của tiá:i trình, 
không chỉ có nguyên nhân gọi lá tụ nhiên. Vâng, noi nguyên 
nhân, đà có cái vUỌt trên nguyên nhân là ý Chúa, cùng là cái 
dích mà Chúa nhám.

Cách giải thích sáng tạo támg mục dích hon lá l ^ g  
nguyên nhân này tránh duọc cái nhìn về con ngubi nhu một 
liên minh giua hồn và xác. Kytô-giáo xUa nay miệng thì nói: 
Con nguui là một bản tính du vói xác chát và hồn linh, íìhung 
trong thục tế, họ mạc nhiên nghi khác khi chũ trUOng: Linh
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hồn lá do Thiên Chúa sáng tạo tiỴt tiếp mõi lần. Nhtí thế có 
khác chi báo r^ g : Thiên Chúa chá cho co thá phát trián đếh 
một múc nào đó, ròi mói tạo tìí ngoài môt linh hòn đút vô.

rồi khi c h ^  lẹd n^il "hèn lìa khôi xác," chá sau "phán xét" 
mói có xum váy. Thánh Tôma chl chinh tí ti khi cho r^ g , tụy 
lìa dây, mà hồn vân giCf môt "liên hệ siêu việt (relatìon tran- 
scendantale)" nào đó vói xác thán.

Vây mu&i giG cho con ngùbi đúng một th^, một tính, thì 
phái giái thích tạo, sinh và tủf sao dây? NÁí Chúa tn t t i^  can 
thiệp lán đáu (vói ngụyên tă), Chúa sè phái tiếp tục làm th^, cá 
triệu lán mõi ngày, môi khi có ai sinh ra. Nhung nếu Chúa 
không tạo sinh linh hồn đút vô, chá hóa con nguhì là con 
cùa chú khl? Quá thât, n&! nhìn sáng tạo nhu sụ dun đáy (tìí 
phía sau) của nhung "động co" hay nguyên nhân (tác thành), 
thì có lè ta phái cam phM vói tu cách tháfp hèn áy dáy. ChU 
nếu nhìn sáng tạo duói ánh sáng cùa nguyên nhân mục dích, 
do súc hút và tiáìg gọi tu phía truóc bôi một Tinh thán, thì ta 
sè là "con" cùa Tinh thán ăy hon là cùa nguyên nhân (con khl) 
kia. Mà nhìn nhu th^ là di vào dúng hu6ng nhìn cùa khoa học 
hôm nay. Vói khoa học hôm nay, sụ tiáíì hóa tu bình diên sinh 
vật đă má bung đán tâít cá, vâng, tu cái Quantum duy nhát áy. 
Noi cái Quantum này, Thiên (Tìúa dã dăt vô một ỳ đinh, cái ý 
đinh hay Thiên mệnh nó biá[i thành dích nhám cùa Quantum, 
hay, nói cho đúng hon, dích nhám cùa nhà Thiện xạ noi 
Quantum. Má cái dích nhám ăíy là con nguUi. Vă con nguui áy 
là xác-thán (tinh thán) hai măt. Kinh thánh đă nói dúng khi 
nói Thiên Chúa sáng tạo con nguUi vUa lAng bùn đát vUa tĂng 
thán khí hay hoi sốhg (ruah) của mình.

Nếu con ngUUi là môt duái hai măt xác-thán, thì thán 
không th^ hiện hũu mà không còn xác. Nhung n&i váy, giái
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thích sao dây cái chết íJn f một "hồn ha khỏi xác?" Thát ra, 
không có "hồn ha khôi xác," nhtí Karl Rahner n ^ .^  Nghía là 
khi con ngtín còn á duong gian, xác nó bị giói hạn trong một 
khối nhô vât chãít, trong vật chát duói măt số IdỌng và phúb da 
cùa nó. Nhung vật chát không cM có măt phúe da, tná còn măt 
nhát tính nOn. Khi xác chết, hồn chì ha xác duói măt phúb da, 
do dó biếh dịch dó thôi. Hồn vân lá sụ hiển dinh (entéléchie, 
entelekheìa) cùa xác, nhung bây gìb thì sụ hiển đinh huóng về 
vật chăít duói măt nhăít tính cũa nó. Có nghĩa là hồn mô thún 
hóa (iníbrmer) (toàn) vât cháít thành xác riêng cùa mình, d  ̂
rồi xác vinh phúc sè là "biáu hiên tinh thuán cùa tuong quan 
vói toàn vũ trụ mà bản vị duục vinh phúc hóa có.̂

í)ể chúng minh vật cháít có diện Nhãít nói trên, Rahner 
phái nạd đếh hiện tuọng Thán giao cách cám: hai kè cách cám 
đuọc vói nhau thì dù ò kế bên hay xa ngàn d ^  vân hiểu duục 
ý n ^  cùa nhau. Thế mà á thế giói phúb da này thì cubng dộ 
sóng (dù sóng dán hồi hay sóng diện th) luôn tỷ lệ nghịch vói 
khoáng cách. Ngày nay, vói khoa vật lỳ mói, chúng ta thí^ 
hî u r ^ g  vật chất có một gốc nguồn và nền tảng vô cùng đon, 
cái mà bì̂ u hiện cùa nó VÙ& lá sóng VÙ& lá hạt, khi năng luọng 
khi khối luọng (masse) bát phân. Vậy n&! con ngubi chết chì 
là xác ch^ về măt phúb da, thì tán thế cũng chl diễn ra vói 
mặt phút da của vật chát đó thôi. Còn Trái mói đát mói, theo 
tôi nghĩ, sè là sụ ăn theo cùa vát chăít dã duọc thiêng liêng hóa 
cách náo dó, d  ̂ thành cái Chát "một" vinh cùu và sáng láng 
mà mỗi hồn hiển dịnh thành xác riêng, tùy dộ lành thánh và 
bán sác cũa mình. Vát chát khi áy không còn là nguòn gốc của 
sụ phân cách giũ& chúng ta nOă, nhung nền táng của sụ hiệp

 ̂Ecriís í/MQÍqgÍQT/as 3, ttll3-121. 
 ̂7̂ idey/̂ , tr. 121.
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thông giũ& chúng ta.

Vôi khoa vât lỳ mói, quan niêm xvía vé Bán thể (Ousia cùa 
Aristote theo ý n^ũa Căn bản, hay Substantia cùa kinh viện) 
cũng bị lung lay.

Hãy nhìn một dốhg cát, nó VÙ& là cát vùa đống cát. Thù hỏi 
cái gì là góc (bản) cùa cái gì đáy: g& là cát hay dống cát? Ai 
cũng biết cát chl thánh dống do con ngtid vun lại, và do trái 
đất hút láy (thật ra trái dăít và cát cùng hút lán nhau) khÌMi 
cát có trọng lục và đè lên nhau. Nên nếu dtÈL cát ra khôi hăfp 
lục (trái dát), thì cũng h ^  đ&ig luôn. Háíp lục chl dăt cát bên 
nhau, chúf chúng không nên một vóì nhau tíí bên trong. Do dó, 
gốc cùa đốhg là & các hạt cát: đốhg không có gốc & noi mình.

Chính hạt cát cũng không có gốc ô noi nó. Cát cM thành 
hạt do nhiều phân tù khoáng dính kết, nén lại vói nhau: súc 
mạnh tháig nhát námi ò ngoài hạt, và mỗi phán tù khoáng 
độc lập hoán toàn noi mình. Vây xem nho cM có bán thá và cá 
th^ ò phân tù thôi.

Thế nhoùg, xin mòi bạn hăy nhìn vào bên trong phân tù. 
Phán tù là do một 8ÍÍ nguyên tù họp thành. Họp nho thế nào? 
Họp qua trung gian cùa nhOng electron, mà cách làm trung 
gian cùa electron lại có hai cách; do dó sinh ra hai loại phán 
tũt loại giá và loẹd thọc. Trong phân tù giá, các nguyên tù trao 
chuyển vói nhau một số electron, nghía lá có bên mát electron 
và bên thêm electron. Do đó thiếu quăn bình, sinh phân cỌC 
(polar, polarisé) và kém 6n dinh. Phán tù thật thì 6n dinh
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hcfn, bôi các nguyên tù trong đó có chung vói nhau một số elec- 
tron. Electron náy tác động nhu một sụi xích nó thát buộc các 
nguyên tù lạd vói nhau. Nhu thế, phái chăng dáy là một xâu tù 
nhân trong dó chl hmg tù nhân mói là cá thể và bán thá? 
Thục ra, chính phân tù mói làm nên các thục thá trong diều 
kiện vật lý cùa trái dất chúng ta. Nên chúng không th^ không 
là bản th^ một cách nào dó, dáu các thành phán cùa chúng 
ván độc lập, ván còn tu cách cá th^. Vâng, nguyên tù và phán 
tủf là nhOng bán thể chồng chéo nhau. Mỗi cái là bán th^ về 
một mặt nào đó và trong tuong quan vái một cái gì đó. Nhu 
phán tù hũu co tinh bột, chúng là bột bánh hay thúc ăn dốì vói 
loài ngubi chúng ta. Và dáy lá trên bình diện trung mô, chd 
trên bình diên siêu vi mô hay siêu ví mô, thì vấh dề lại khác. 
Y  nhu ngubì trên trái dất sốhg một trăm tuổi, trong khi ngubi 
trên phi thụyền bay nhanh (vói tốc dộ gán băng của ánh sáng) 
có th^ chuă đọc xong một bán tin. Vũ trụ này tuong dốì má! 
Mà dă tuong dối, thì mỗi cái chl lá gì đó trong tuong dốì (hay 
tuong quan) vói một cái gì khác.

Và cũng thế nếu tìf nguyên tù ta di xuMìg nhũng nguyên tố 
cáfu thành. Và dây là hạt nhân vói nhũng electron xoay quanh. 
Electron thì diện âm, nên nhân diện duong hút nó và dạt nó 
trong quỳ dạo. Thật ra điện duong cùa nhân lá do proton, mà 
bên cạnh proton thubng có cá neutron nOa. Proton lá ^  và 
neutron là gì? (jần nhu chúng chăng dáng lá gì, khi mà ta có 
thá biến một neutron thành proton hay nguọc lại chl lĂng 
cách thêm vào nó hay bát di tu nó chl một electron. Lại d  ̂cho 
hai thU hạt trung tính và duong tính ãíy dính lẹd vói nhau 
thánh nhân, chúng chl việc "chi ra" ít nhiều năng luọng 
làm công tác đó. Nhũng sụ nốì kết tu ngoài và nhũng ràng 
buộc quả là rãít hòi họt. Và đấy là bán thá hay cá th^ cùa
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ngụyên tủf, cùa hạt nhân, cùa nhCùìg nguyên tố làm nên hạt 
nhân!

Xem nhu thế, cái bán thể hay cá th^ trong khoáng chát, cái 
má triết học định n^ũa là "vô phán noi mình và phân vói mọi 
cái khác" chì là nhopg cái răít má nhạt, tuong dốì. Phân 
tù và nhũng hạt trong dó không hiện hũu noi mình (in-se) 
bhng noi cái khác (in-alio). Hon thế, cái gốc (bán, 8ub-strat, 
substantia) cuối cùng cùa chúng lại là cái cháng ra...gì, láíp lũug 
giUa hạt và sóng, gìũ& khối (masse) và năng luọng.

Vói thd bán th^ nhu vậy, chúng ta phái hî u th^ nào về 
nhũng khái niệm nhu Biếh th^ (trans-substantiatio) của thán 
học (kinh viện) đáy? TrUác dây, khái niệm ãy chl găp khó 
khăn vái tri^t học, nay lại thêm khó khăn về phía triếtrkhoa 
học nũa/ Nếu bán th^ bánh rUỌu khó xác đình, thì sao nó mát 
chõ đuục khi mà gán nhu nó cháng là gì cá. Một thán học gia 
kia đă đề ra một cách giái quyết: Nếu bánh rUỌu không là bán 
thể xét phía chúng (quoad se), thì chúng văn là bánh rUỌu 
bán thể dối vói con ngubi (quoad me, hominem).

Theo tôì n ^ ,  váh dá không phái là tu ngCt mà nôi dung 
cùa niềm tin Thánh Th^, cũng lá cái mà Giáo hội muốh chl 
qua nhũug tu ngU nói trên. Nội dung áy là máu nhiêm, khiếh 
nhũug gíái thích lý tính chỉ tiếp cận thôi, chU đạt tói thì 
không th^ bao giu. Tuy tìếíp c ^ , má vân tiáa tói mãi, ng^ũa là 
diều duọc xác định hôm nay, mai ngày có th^ đuọc chinh lại 
lÂng môt lốì diễn tá khác, ít là lĂng một cách hî u sâu xa hon 
tu nhũng tu ngU cũ xua.

Tát cá dã diễn ra nhu vậy vói phép Thánh Th^.

 ̂P ì̂Âì chăng vì nhCâìg khó khán dó mà Vadcan n đă trành tiáìg Bìái thÉ.
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Ngay thái các tông đồ, ai náy dều hî u r ^ g  bánh vá ruọn, 
đó là chính mình và máu Chùa (ICor 10:16). Stí thật ăy rồi sè 
duọc triết lý hóa một tí trong tìếhg Praesentia realis, mà Im. 
Hiếh Minh dịch lá Thụo diện. T h ụ c ra, Praesentia realis có 
n^Tía F*raesentia rei, s^ có mặt cùa chính th ục th%, túc Hiện 
diện hũu tính (présence ontique). Hiện diện th ục th ^  rồi sè 
duọc giái thích thêm t ^ g  khái niệm Conversio và Transtbr- 
matio, túc Biến đái.

Văo thòi trung cá, niềm tin bị chao dáo giũa hai luồng học 
thuyết cỤC đoan: một dhng giái thích thục diên một cách thô 
thiển, vật chất; dhng kia lại quá thiêng liêng, kiểu nhtl n^Tĩa 
bóng vậy. Tiêu bMu về loại náy có Bérenger vào thế kỳ XI. 
Thần học kinh viện (théologie scholastique, thán học nhà 
trúbng) vói việc khám phá Arìstote và Mubi phạm trù cùa ông, 
dã đu& ra một khái niệm mói: Trans-substantiatio, BiáoL th^ 
hay chuyên dổi bán th^, để dL& váh đề sang lãnh thuần 
túy siêu hình, và giái thích tẹd sao ván còn bề ngoài (tùy th^) 
cùa bánh ruọu, mà bên trong và nền tảng đă là Mình Máu 
C!húa Yêsu.

Tiếng Substantia này, ngobi ta dùng dịch tiếhg (Dusia 
của Aristote theo ý n^ila thù nhát: cái chú th^ hay nén táng 
(hupokeimenon) nó đón nhân cái Ousia theo ỳ n^Tla thù hai là 
yếu tính, cũng nhtí dón nhận các thuộc thể tìy  phụ. Khái niệm 
(!!huyển dổi bán th^, một sáng tạo thòi dó giái quyết nhiều 
khó khăn và dua thục diện thoát ra khôi cách hiểu thuần hình 
lý (physique); nhtùig theo Peter Eicher trong Dictionnaire de 
Théologie, nó cũng "tạo ra nhiều váh dề; nhũng váh dé này 
phát sinh không tíí thọc tại tính cùa máu nhiệm dúc tin, 
nhtíng tít một hệ thống triết học nào dó" (tr. 215a).

Sau thánh Tôma, s^ phán ly hình lý vói siêu hình lỳ không
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đùọe giCf vũhg nC&, và 8^ chohg dốì khái niêm Biá^ thá cùa 
khối Tin lành khiếh công đóng Trentô cáng kiên giũr khái 
niệm đó cùa thánh Tôma. Gán dây, giáo phái Luther dă chính 
thúc xích lại vói Công giáo khi họ nhìn nhân r^ g , trong 1§ Tạ 
Gn, Chúa Yêsu quá có măt ^ r e  et substantialiter" (thật sty và 
b ^ g  bán th^) bên duói hình thúc bánh và ruọu (CA 10; Ap 
10). Nhìí thế hán dã dù. Vì hán dây là diều má Kytô-hQU hí 
muôn XLÌ& vân tin, mà huáíh quyền có ý nhám dù trong khái 
niệm Biếh thể.

Ngày nay, khoa vát lý mói cho ta thăy tính mb nhạt và 
chồng chéo nhau cùa các bán thể khoáng chăít. Biết dâu vì thế 
má Chúa Yêsu dă chọn bánh rùỌu thay vì sình vật, noi mà 
bán th^ tính hay cá th^ tính dã rõ và vũng rồi. Vá Im, con 
ngLíbì vinh phúc của Chúa có còn là bản th^ nho mọi bán thể 
tọ nhiên khác hay không, hay phái doọc quan niệm nho một 
siêu bán thể? Theo K. Rahner, nhũng phạm trù cùa một triết 
lý ch! giúp hiểu phán nào các máu nhiệm cùa dạo thôi. Và 
chính công đồng Trentô cũng nhìn nhận: **t0 ngO cùa chúng ta 
chỉ diễn dạt doọc phán nào" về "hiện diện huyền tích cùa Chúa 
trong lễ Tạ c^ " (DS 1636).

Ngoài ra, quá nhăíh vào Hiện diện và quá khách quan hóa 
Hiện diện đó, chúng ta dễ roi vào một quan niệm hnh (static) 
về lễ Tạ Gn,̂  cũng hhh nho khi trong cáu nguyện, lám ngobi 
thh kính Thánh Th^ ngoài Ihánh lã mà không quy hoáng về 
thánh lễ. Thánh lễ ăy lá một hành vi về phía chúng ta: toông 
niệm (anamnêsis) và hiệp thông (koinônia). Và một hành 
động về phía Chúa: tọ  hiếh tế mình và tọ  hiến thân làm thúc 
ăn nuôi do&ng. Tọ hóa bánh thành mình nho thế, Ngài dang

 ̂SacmmeyOM/yí Mu/MR Z7, tr. 260a: "...the bodiìy petson Je M  ìs preaent ìn the 
st^per, not however ìn a static manner of beíng a thìng.." (Johanne8 Betz)
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biêh dái ta trong Ngài, dồng thòi biếh đái cá th^ giói, vé huóng 
cánh chung.̂

Thêm vào dáy, tiếỉp theo thán học gia Tin lánh F. Leen- 
hardt, Schoonenberg đtí& vô Thục diện một cái nhìn sinh dộng 
hon nũ&: Chính tuong quan và ý n^ila làm phát sinh sỌ Thục 
diện này. Tuong quan và ý ng^a mà làm nên hiện hũu ù? Thì 
nhũng khám phá vật lý mói cũng cho tháy nho thế dó. Thọc 
tại thiên hình vạn trạng cùa thế giói mà ta tháy hôm nay chỉ 
là do hon trăm nguyên tù giao đan vói nhau (b ^ g  nhũng cách 
giao dan khác nhau) mà làm nên tất cả. Và nền tảng hon nũa, 
do sỌ giao đan của vái chục hạt co bản, n ^ g  hadron và nhẹ 
lepton. Và diều này, các triết gia c6 dại nho trong Sámkhya dă 
thoáng tháy: mọi thọc tại vát cháít chỉ tíf ba phẩm chất (tri- 
guna): âm (tamas), doong (sattva), lọc (rqjas) chúng liên kết 
trong nhũng tỷ lệ khác nhau má thành. Hay nho trong Kinh 
Dịch vói học thuyết âm doong và tám què .

Vậy theo Schoonenberg, bôi lè toong quan qụyết dinh hiện 
hou, nên dù bán th^ cũng không phái lá cái vũng mãi noi 
mình. Mỗi biáo cố hay sỌ vât đều ngô cùa săn cho nhũng 
toong quan định ý (de signiíỉcation) mói, mà qua đó chúng 
doọc biệt dinh lại, và thế là có Biếh th^. Vâng, không phái chl 
có Biếh ý (trans-signiíication) suông trong thánh lễ, mà cùng 
vói Biếh ý cũng diễn ra một Biếh th^ nũa,̂  khi mà boa ăn 
C!húa mbí dọ dã nên "dáíu hiệu hũu hiệu" cùa hiệp thông vói 
Chúa và hiệp thông vói nhau. Sọ trao ban bánh roọu trong 
một toong quan hoàn toàn mói nho thế, dă chụy^n sang một ý 
nghía mói cùng vói chúc năng mói cùa kỳ hiêu, nhb dó diãn ra

° Xìn xem thèm de tt  216a, 214a, 213a.
 ̂R& ràng Schoonenbetg kh&ng CLBg phe vái nhCMg ngObi chù tíUOĩQg chl c6 B iái 

ỳ hay Bìái đích, n^iìa !h íhì c6 H i^  d i^  theo n^ũa bóng thăi
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trong pháp lụo Thánh Thán một chụy^n bÌMi t ^  gốc (substan- 
tialiter).^

QMím c:?M

Không một ý tuông nào xuát hiện má không có một ánh 
tuọng tám lý nâng đ&. Và không một cái gì đuọc hình dung mà 
không cùng vói vị trí của nó trong không gian và thói gian. 
Không gian và thòi gian, đó lá hai mô thác (ibrm), khuôn 
thuóc cần thiết thu^ cám năng (sensibility). Chúng có tên 
trong danh sách Mubi phạm trù (kategorias) của Aristoteles. 
Chúng đuọc E. Kant gọi là hai ý niệm (concept) cùa cám năng.

Không gian và thòi gian đuọc con ngubi hình dung thế nào? 
Không gian duọc hình dung nhu một thù hộp rỗng, tình, mà 
thánh hộp lùi xa đái vô tán. Trong cái khoáng không r6ng, 
tĩnh và cố dịnh áy, mỗi sụ vật dếh chiám một vỊ trí và trUOng 
đô (étendue, extension) nhát dịnh. Còn thbí gian là đubng 
tháng một chiều, kéo dài đếh vô tận cá về quá khd lán tuong 
lai. rồi mỗi hiện tuọng sè ^  dáu cùa nó á di^m không bề 
dày là hiện tại, và xuôi dòng bó bu^ về phía sau. Vâng, con 
đubng một chiều ãy là không th^ lât nguọc dốì vói dáu óc 
chúng ta. Nghĩa là không ai quan niệm n6i một thòi gian chạy 
nguọc.

Không gian và thòi gian kiểu áy duọc gọi là Không gian 
tụyệt đốì (absolute, absolu) và Thòi gian tuyệt dốì. Tuyệt đốì, 
n^ũa là không tùy thuộc (tuung đốì vóì) báít cá gì.

Thế nhung khoa vât lý luọng tù, hạt cu bán và thiên văn đã

X in  xem  D ící. Ue tr . 216b .
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dánh bật cái nhăn TYyệt dốl áy thay t ^ g  nhăn Tuong dốì. 
Tutmg đốì, n^ũa là Tụy: tùy quan sát viên và tùy v ^  tốc.

Chúng ta hãy bát dáu vói thái gian. Thòi gian ăy đuọc tính 
lẹd theo công thúù cùa Einstein.

Nhn thế, khi vận tấc V của anh và tôi quá nhô 80 vói vận 
t&  c cùa ánh sáng, thì thòi gian  ̂cũa anh và tôi coi nhtí thòi 
gian chung, bôi lè chúng bhng nhau. Chd nếu tôi di chuyển quá 
nhanh (trên một phi thuyền siêu t&  chàng hạn), thì khi tr& về 
tôi chL& dọc xong tb báo dă tháy anh giá di cá mãy năm. 
Vâng, thái gian không phái bên ngoài nhcmg b iáì đái cùa mỗi 
thọb tại. Nó không có hiện hũu riêng, bên ngoài nhũng b iáì 
d6i ăy.

Tuy khám phá duọc tính tuong dóì cùa thòi gian, các nhà 
khoa học vân tuông nhu thòi gian là một thục thể, giống con 
sông, d  ̂ ngubi ta nguọc dòng lÂng cách vUỌt qua t&  dộ ánh 
sáng. Các phim nhu Star trek đă "viễn tuòng  ̂diều ãy. Dạt tóc 
dộ siêu ánh sáng t/? E)ó là diều có thể, truóc hết nhb "Hiệu úng 
dubng hám," theo dó thì khi một nám hạt cu bán đuục phóng 
xụyên một vât th^, một số (răít ít) hạt thục sụ xụyên nhu qua 
một đubng hám, và khi áy ván t&  cùa chúng vuụt ngUBng (cùa) 
ánh sáng. Có diều dây là hạt cu bản, và chl một số hạt thôi, 
chíír không phái con ngubi anh anh nguục dòng (thM gian). 
Vă cũng thế đốì vói trubng hụp các "lỗ den," mà khi dáfi gán, 
dù ánh sáng cũng bị hút vô vót tấc độ siêu ánh sáng (khiếh lô 
thành đen vì không có ánh sáng th đó tói đuục chúng ta). 
Váng, nếu muMi chui qua lỗ đen bhng phi thụyền, thì dù cho 
phân tcf, nguyên tù cũng tan rã, nói chi phi thuyên vói nhũpg 
ai dì trên dó.

Giá nhu mai ngày anh đù kỹ thuât vuụt an toàn ngUUng
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ánh sáng, hôi dòng thòi (gian) có d  ̂anh bcd ngiẠx: hay không? 
Bcd nguọc, có n ^ a  là đang già hóa trè, sáp chết thành mói 
sinh ra. 0  thế cũng đdỤC di, chd con mà sinh truóc bố, cháu đè 
truóc ông bà, thì ôi thôi! Nói gì thì nói, liệu có họp lý khi hiệu 
quá di truóc nguyên nhân hay không, ng^a là cúf ăn trái di, 
rồi sau mói trồng cáy ăn trái?

Phàn chúpg minh rõ nhát có thể ũm tháy á giây phút liền 
sau tiếhg ná Bigbang, lúc mà sóng và hạt bung ra vói tốc độ 
siêu siêu quang, khiếh ánh sáng hôm nay chl còn là hóa thạch 
(íbssile), không tăng vận t&  nghĩa lá không còn súc. Vâng, vói 
tốc độ siêu siêu quang áy, sóng và hạt hán phái siêu siêu giật 
lùi, về phía bát dầu, nghĩa là vá phía... không có gì cá, chúf t i^  
tục tiếh hóa về phía các con ngubì mu6h nguọc dòng hôm nay 
sao duọc. Phán chúng minh tiếp theo là á chính ánh sáng. 
Theo dúng công thúc Einstein, thì chính ánh sáng, bôi di 
chụyển tÂng tác độ ánh sáng, sè khiáì thòi gian di chuyển bị 
triệt tiêu. Th^ có n^ũa lá ánh sáng không mát một giây nào 
d  ̂ di báít cù doạn đùbng nào, diéu áy mâu thuăn vói hhng số: 
300.000 km/giây t&  dộ cùa nó. Và cũng thế khi anh di chuyên 
vói tốc dộ ánh sáng, anh sè đồng thòi có măt & cá dî m tói lăn 
dî m ra di, do đó có măt á mọi noi nếu anh muốh. Mà nho thế, 
thì tíf trái đất xuăít phát, anh văn á nguyên trên trái dãít bên 
cạnh nhũng ngobi thân không di: anh thì yên đáíy, còn ngobi 
thân lại CLf đái thay và di chuyển, kết cuộc thì chính họ di, chd 
anh không di.

Nhũng n^Ịch lý nêu trên khiếh phái n h ^  ra r^ g , nếu vũ 
trụ vĩ mô của Einstein đáy các công thúc vật lý cũ xuống thành
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trùbng họp dăc biệt cho máy công thúb cùa ông,̂  thì công thúc 
cùa ông vốh dụ& vào nhc&ig dinh dề, nhtí t&  dô ánh sáng là 
hyệt dốì và giói hạn, cũng không còn dúng vũng khi tóc dộ dạt 
tói ngu&ng (seuil) hay vùỌt ngu&ng dó, đá trò thành truhng họp 
đặc biệt cùa nhũng công thúc bao quát hon.

Việc tìm hî u và phân tích thòi gian tuong đốl cùa Einsteín 
ráít hũù ích để giúp ta thoát ra khôi cái quan niệm thâm cán cố 
dế về thái gian. Thát ra, thì thdì gian dù tdong dốì cũng cháng 
có, khi mà cháng có thbi gian nho một thọc thê riêng biệt, 
thậm chí nho một bán th^. Cái có thọc chì lá tOng con ngobi 
và tùng sỌ vât cùng vói nhũng biếh d6i liên tục cùa chúng. 
Biếh đái, dó là có gì dó dang máít di, và có gì dó dang hi^n 
định. Nghĩa là chl có Đang doọc kêu là Hiện tại, Không còn bị 

vô ngăn quá khd, Choa có đăt vô nhóm Toong lai. Vói quá 
khO tồn tại dây t ^ g  hậu quá và kỳ niệm, vói toong lai dã có 
dây trong ý dinh, sáp dăt hay nguyên nhân. Tăít cá chì có thế, 
n ^ a  là có nền táng cho ý niệm thOi gian á thọc tẹd, cho 
chính thOi gian thì không, không cho thoi gian tuyệt dối cùa 
vật lý cũ, không cho cá thoi gian toong dốì cùa Einstein. Còn ý 
niệm tiên n ^ ệ m  (a priori, transcendantal) ThOi gian cùa 
Kant? Không có ý niệm hay khuôn khá săn có cùa cám nàng 
tọ nhiên dâu, chác thế. N ^ a  là do bán tính xác-thần quy 
nhát, mà con ngOOi có sán trong cám năng một khá năng, dể 
vói kinh n ^ ệ m  ngàn vạn dOi tích góp, nó hình thành cho

 ̂Nhuthbi gian của chúng ta t ! ^  naăt đât, vái di chụy&ì tuông đá chậm, thì t  nào 
òh g  tAng t), t  thhnh thòd gian chmg cho tát cà, thbi gian năy trUbng họp di&c 
biệt Othi V  qué nhỏ 3 0  vái c) của t  tính theo còng thÚE R í n s t M n
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mình môt ỳ niệm, ý niệm về một thòi gian tụyêt dốì nhtf ta có 
hôm nay. Và nhtf thái, Thái gian là váh dề thu^ văn hóa hcfn 
bán tính.

Nám đuọc Thòi gian nhtí th^ rồi, ta sè hî u dã hcm Vinh 
cùu. Vinh cúu không phái Thòi gian, cũng cháng Không-thhi 
gian, bôi lè vói dịnh n^ũa nhií thế, ta đă dd& vào thòi gian để 
hî u và do lubng Vinh cùu. Ngay nhũng th Vinh và Cùu cũng 
nói lên diều áy. Nếu thòi gian cháng qua là Biếh dổi, thì Vinh 
cùn thụt: ra chl là bên trên nhũng biái đái, thế thôi. Bên trên 
nbũng biếh đái cũng không th^ hî u là Tình hay một Hiện tại 
kéo dài đuọc. Vâng, tích C Ị t  dó là gì, thì sao ta hî u n6i, huốhg 
nũa hình dung.

N ^  gic& vĩnh cũn và thái gian, còn ý niêm Hiyán nhiệm 
(mystique). Là hụyền nhiệm, cái vùn á trong thòi gian vùn vnọt 
trên thái gian. Nhn Thập giá vùn là biếh cố lịch sù, vùn không 
chàm hết vói quá khíít dể thành hiện tẹd trong thái gian bát cù 
dâu và lúc nào có ngnòi "làm cái này mà tndng nhó Tháy" 
thích họp. Nhá khoa học má thoát ra khôi thái gian ô chỗ nó 
là thnc th^ và thụt: thê chung, ta dễ hî u hon cái dang có dó 
cũng là cái dă có rồi.

QMon T o án

Cùng nho thái gian, không gian Euclide và Newton là tụyệt 
dốì, một ỳ niêm trùu tuọng nhong vói nền tảng nào dó ò thọb 
tại. Không gian Einstein trái lại, là không gian hình cầu vá 
dóng kín, không phái ba chiều nhong b&i, và dó lá liên khối 
không-thòi gian (space-time continuum). Do dó không có 
dobng thăng thật, và mọi chiều kích dều biếh dổi vói vận tốc,
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chúf cháng gì cố dinh và xác định cá.

Nhtí thế, cùng nhtf thòi gian, không gian không phải là một 
thục th^ riêng. Nó là một vói trUOng độ và vỊ trí cũa mỗi vật, 
mà cả hai dều tuong dối hết. Và nếu thái gian nói lên dổi thay, 
thì không gian lại làm nên bôi nhiều dcm vị; do dó cá hai dều 
diễn tá cái măt phúc da và 8ố luọng cùa vât chát, ít lá vật cháít 
ddói bộ măt phúc da và số Idicmg của nó. Cho nên, duói bộ mạt 
đon nhát cùa nó nếu có nho K. Rahner n ^ ,  thì không gian 
và thòi gian cũng tiêu luôn. Đây hán là trubng họp cùa Trái 
mói đát mói. Và á đây không còn thay dổi, cũng cháng có bên 
dUói bên trên tuy rámg ngobi ta ván nói lên Tròi và xuốhg Eha 
ngục. Thát thế, ngay cá một 8ố trí giá vô tín cũng rêu rao: Hòa 
tiễn lên tròi rồi, má Thiên chúa cháng thay dâu. Thật ra, Tròi 
của tôi dâu phái một không gian, Trùi cúa tôi là Thiên Chúa 
Ba Ngôi đó.

Còn tính Toàn tại của Thiên Chúa? Thiên Chúa toàn tại 
không phái Ngài á kháp mọi noi, cùng nho Thiên Chúa hkng 
cũu không hề thuộc mọi thbi. Ngài có măt vói mỗi cái và táft cả 
dt dî m quy nhát cùa thế giói. Ngài có mạt nho nguồn và đích 
cùa mọi hiên hũo, nho Chúa của mọi thụ tạo. Vói tạo thế, Ngài 
cho táít cá ^ ệ n  hũo và s&ig dộng trong (Ngài)," nhong vân 
ngoái nội tâm cùa Ngài. Nội tâm âry, vái mầu nhiệm Ba Ngôi, 
chl nhctng con ngobi doọc tái tạo siêu nhiên mói doọc gọi vô dể 
chia sè.
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